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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học: 

Kỹ Năng Nói
1.2 Mã môn học:


……………………
1.3 Trình độ:


Đại học 
1.4 Ngành:


Cử nhân Tiếng Anh
1.5 Khoa phụ trách:

Khoa Ngoại ngữ
1.6 Số tín chỉ: 


3 (tương đương 45 tiết x 50 phút)
1.7 Yêu cầu đối với môn học:
      -    Điều kiện tiên quyết: 
Sinh viên đã vượt qua được kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông
      -    Yêu cầu khác:

Đã đạt được tiếng Anh trình độ B1 theo khung CEF
1.8 Yêu cầu đối với sinh viên:
· Tham dự lớp ít nhất 80% số tiết quy định.

· Tự học các phần nội dung được chương trình và giáo viên quy định.

· Tự trang bị giáo trình học tập chính.

· Tham gia các hoạt động lớp do giáo viên tổ chức. 
2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
2.1 Môn Kỹ Năng Nói là môn thực hành kỹ năng nói ở cấp độ B2 (Upper Intermediate) theo khung CEF (Common European Framework). Đây cũng là môn điều kiện để sinh viên có thể học tiếp môn Nghe Nói Nâng Cao thuộc cấp độ C1 (Advanced). 

Ngoài việc thực hành những kỹ năng Nói tiếng Anh ở trình độ trung cao (Upper Intermediate) phù hợp theo chuẩn B2 thuộc khung CEF, môn học còn giúp sinh viên từng bước phát triển các kỹ năng thảo luận bài học một cách thuyết phục và một cách có hệ thống. 

2.2 Sau khi hoàn tất chương trình, ngoài việc sinh viên có thể tham gia thảo luận hệ thống bài giảng một cách thuyết phục và có hệ thống ở trình độ trung cao, sinh viên còn có những kỹ năng cần thiết phục vụ các môn chuyên ngành.
3.  HỌC LIỆU 
3.1 Giáo trình chính:

· Sarosy, P. & Sherak, K. (2006).  Lecture Ready 2: Strategies for Academic Listening, Note-taking, and Discussion. Oxford: OUP.
3.2 Một số tài liệu tham khảo: 

· Day, R.R., & Yamanaka, J. (2001). Impact TOPICS: 30 exciting topics to talk about in English. Essex: Person Education Limited.
· Điền Tịnh Tiên (2006). IELTS speaking strategies for the IELTS test. Beijing: Beijing Language and Culture University Press.

· Haines, S. & Stewart, B. (2008). First Certificate Masterclass. Oxford: OUP.  

· May, P. (1999). First Certificate Knockout. Oxford: OUP. 

· Rosset, E.R. (1997). Conversation in Action: Let’s Talk. Apdo: Stanley. 

· Wallwork, A. (1997). Discussions A-Z: A resource book of speaking activities. Cambridge: CUP.

· Wyatt, R. (2004). Check your vocabulary for FCE. Oxford: Macmillan. 
4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá qua các tiêu chí như sau:
4.1.  Thi nói giữa khóa (mid-term oral examination): 

· Trong/sau mỗi bài học trong giáo trình chính, sinh viên sẽ thực hiện thi đàm thoại và thuyết trình nhóm về chủ đề mà mình vừa mới học ngày hôm đó.  

· Hoạt động kiểm tra sẽ được thực hiện mỗi ngày học và xuyên suốt trong toàn khóa học.
	Hình thức
	Nội dung
	Kỹ năng cần tập trung đánh giá 
	Thang điểm 
(10 điểm)

	Thuyết trình nhóm (SV ( lớp): 20 - 25 phút.
(Short talks about the topic they have just studied.)
	Nói về đề tài mình vừa được học một cách mở rộng và sâu sắc có sự chuẩn bị và làm việc theo nhóm ở nhà trước.

(Each group is assigned the questions related to the topic it is going to present in class in advance. After each chapter, the group is to give an indepth talk about the topic in front of class.)
	Diễn đạt ý tưởng trôi chảy trước đám đông, trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi, cùng các kỹ năng mềm khác. 

(Demonstrating presentation skills and question & answer skills, as well as soft skills)
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Thước đo để đánh giá cho phần thuyết trình nhóm
· Grammar and Vocabulary (2 marks)
· Discourse Management (2 marks) 
· Pronunciation (2 marks) 
· Interactive Communication. (2 marks) 
· The interlocutor awards a mark for Global Achievement. (2 marks) 
Grammar and Vocabulary 
This refers to the accurate and appropriate use of a range of grammatical forms and vocabulary. Performance is viewed in terms of the overall effectiveness of the language used in spoken interaction. 

Discourse Management 
This refers to the candidate’s ability to link utterances together to form coherent speech, without undue hesitation. The utterances should be relevant to the topic and should be arranged logically to develop the themes or arguments required by the topics. 

Pronunciation 
This refers to the candidate’s ability to produce intelligible utterances. This includes stress and intonation as well as individual sounds. Examiners put themselves in the position of a non-ESOL specialist and assess the overall impact of the pronunciation and the degree of effort required to understand the candidate. 

Interactive Communication 
This refers to the candidate’s ability to take an active part in the development of the discourse. This requires an ability to participate in the range of interactive situations in the presentation by initiating and responding appropriately. This also refers to the deployment of strategies to maintain interaction at an appropriate level throughout the presentation so that the topic can be fulfilled. 

Global Achievement  

• Able to handle the presentation smoothly. 
• Able to organise extended discourse but occasionally produces utterances that lack coherence and some inaccuracies and inappropriate usage occur. 
• Maintain a flow of language, although hesitation may occur whilst searching for language resources. 
• Although pronunciation is easily understood, L1 features may be intrusive. 
• Does not require major assistance or prompting by an interlocutor.
4.2.  Thi Nói cuối khóa (end-of-course oral examination): 

	Paper Format
	The Speaking test contains four parts.

	Timing
	7 minutes

	Task Types
	Short exchanges with the interlocutor and with the other candidate; a discussion.

	Marks
	Candidates are awarded a mark for each of five criteria: 4 analytical and 1 global.

	Hình thức
	Nội dung
	Thang điểm 
(10 điểm)

	Part 1

Phỏng vấn (GV ( SV)
(Interview)
	A conversation between the interlocutor and each candidate (spoken questions).
(General interactional and social language: ability to provide information about oneself and to offer personal opinions on a range of topics.)
	5 điểm

	Part 2

Thảo luận (SV ( SV)
(Discussion)
	A discussion on topics related to all the chapters (from chapter 1 to chapter 10).
(Expressing and justifying opinions, agreeing and/or disagreeing.)
	5 điểm


Thước đo để đánh giá cho từng phần
· Grammar and Vocabulary (1 mark)
· Discourse Management (1 mark) 
· Pronunciation (1 mark) 
· Interactive Communication. (1 mark) 
· The interlocutor awards a mark for Global Achievement. (1 mark) 
Grammar and Vocabulary 
This refers to the accurate and appropriate use of a range of grammatical forms and vocabulary. Performance is viewed in terms of the overall effectiveness of the language used in spoken interaction. 

Discourse Management 
This refers to the candidate’s ability to link utterances together to form coherent speech, without undue hesitation. The utterances should be relevant to the tasks and should be arranged logically to develop the themes or arguments required by the tasks. 

Pronunciation 
This refers to the candidate’s ability to produce intelligible utterances to fulfil the task requirements. This includes stress and intonation as well as individual sounds. Examiners put themselves in the position of a non-ESOL specialist and assess the overall impact of the pronunciation and the degree of effort required to understand the candidate. 

Interactive Communication 
This refers to the candidate’s ability to take an active part in the development of the discourse. This requires an ability to participate in the range of interactive situations in the test and to develop discussions on a range of topics by initiating and responding appropriately. This also refers to the deployment of strategies to maintain interaction at an appropriate level throughout the test so that the tasks can be fulfilled. 

Global Achievement  

• Able to handle communication in familiar situations. 
• Able to organise extended discourse but occasionally produces utterances that lack coherence and some inaccuracies and inappropriate usage occur. 
• Maintains a flow of language, although hesitation may occur whilst searching for language resources. 
• Although pronunciation is easily understood, L1 features may be intrusive. 
• Does not require major assistance or prompting by an interlocutor.
( Ghi chú: 
Nội dung các câu hỏi thi nói phù hợp với mục tiêu thực hành trong chương trình học. Sinh viên không được giáo viên cho câu hỏi trước.   

4.3. Điểm môn học:

	Điểm môn học (100%) = Điểm thi nói giữa khóa (50%) + Điểm thi nói cuối khoá (50%)


5.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
    5.1 Tóm tắt nội dung:

Trong chương trình Kỹ Năng Nói, sinh viên sẽ tiếp tục được:

5.1.1. Luyện tập các kỹ năng nói ở cấp độ trung cao như sau: 

· Cách tham gia thảo luận về các đề tài trong bài giảng (Enter a discussion about the ideas in a lecture).
· Cách đóng góp ý tưởng cho buổi thảo luận (Contribute your ideas on a discussion)

· Cách ngắt ý để hỏi (Interrupt and ask for clarification during a discussion)

· Cách hỏi thêm thông tin (Ask for more information during a discussion)

· Cách thể hiện sự đồng ý hoặc bất đồng ý kiến (Agree and disagree during a discussion)

· Cách hỗ trợ ý và đưa ra lập luận (Support your opions during a discussion)

· Cách kết nối ý tưởng của mình với ý tưởng của người khác (Connect your ideas to other people's ideas in a discussion)

· Cách giữ cho buổi thảo luận đi đúng hướng (Keep the discussion focused on the topic)

· Cách khuyến khích người khác tham gia thảo luận (Encourage other students to participate during a discussion)
· Cách hướng đến kết luận trong buổi thào luận (Bring a group to a consensus during a discussion)

5.1.2. Làm quen và thực hành các kỹ năng học thuật phục vụ cho các môn chuyên ngành.

5.2 Nội dung chi tiết môn học:
	Time
(period)
	Learning objectives
	Suggested resources
	Notes

	4
	Chapter 1

· Watch Video: Chapter 1

· Speaking strategy: Enter a discussion about the ideas in a lecture
· Authentic materials 
	Sarosy & Sherak (2006), pp 10-11

	Authentic materials include FCE (part 1+4) & IELTS (part 3).


	4
	Chapter 2

· Watch Video: Chapter 2

· Speaking strategy: Contribute your ideas on a discussion
· Authentic materials 

· Mid-term oral examination: Group Presentation
	Sarosy & Sherak (2006), pp 20-22

	Authentic materials include FCE (part 1+4) & IELTS (part 3).



	4
	Chapter 3

· Watch Video: Chapter 3

· Speaking strategy: Interrupt and ask for clarification during a discussion
· Authentic materials 

· Mid-term oral examination: Group Presentation
	Sarosy & Sherak (2006), pp 32-33

	Authentic materials include FCE (part 1+4) & IELTS (part 3).



	4
	Chapter 4

· Watch Video: Chapter 4

· Speaking strategy: Ask for more information during a discussion
· Authentic materials 

· Mid-term oral examination: Group Presentation
	Sarosy & Sherak (2006), pp 42-44

	Authentic materials include FCE (part 1+4) & IELTS (part 3).



	4
	Chapter 5 (self-instruction)
· Watch Video: Chapter 5 
· Speaking strategy: Agree and disagree during a discussion 
· Authentic materials 
	Sarosy & Sherak (2006), pp 54-55

	Authentic materials include FCE (part 1+4) & IELTS (part 3).



	4
	Chapter 6

· Watch Video: Chapter 6

· Speaking strategy: Support your opions during a discussion
· Authentic materials 

· Mid-term oral examination: Group Presentation
	Sarosy & Sherak (2006), pp 64-66

	Authentic materials include FCE (part 1+4) & IELTS (part 3).



	4
	Chapter 7

· Watch Video: Chapter 7

· Speaking strategy: Connect your ideas to other people's ideas in a discussion
· Authentic materials 

· Mid-term oral examination: Group Presentation
	Sarosy & Sherak (2006), pp 76-77

	Authentic materials include FCE (part 1+4) & IELTS (part 3).



	4
	Chapter 8 (self-instruction) 

· Watch Video: Chapter 8 
· Speaking strategy: Keep the discussion focused on the topic 
· Authentic materials 
	Sarosy & Sherak (2006), pp 86-88

	Authentic materials include FCE (part 1+4) & IELTS (part 3).



	4
	Chapter 9

· Watch Video: Chapter 9

· Speaking strategy: Encourage other students to participate during a discussion
· Authentic materials 

· Mid-term oral examination: Group Presentation
	Sarosy & Sherak (2006), pp 98-99

	Authentic materials include FCE (part 1+4) & IELTS (part 3).



	4
	Chapter 10

· Watch Video: Chapter 10

· Speaking strategy: Bring a group to a consensus during a discussion
· Authentic materials 

· Mid-term oral examination: Group Presentation
	Sarosy & Sherak (2006), pp 108-110

	Authentic materials include FCE (part 1+4) & IELTS (part 3).



	5
	End-of-course oral examination


6. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
· Họ và tên: Lý Quốc Phú
· Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên – Thạc sỹ
· Thời gian, địa điểm làm việc: ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh, 97 Võ Văn Tần, Q.3.
· Địa chỉ liên hệ: ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh
· Điện thoại, email: 0983072298 – phuhou.2011@gmail.com
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